
STT MSSV Họ tên Diện xét Mức TC Số tháng Thành tiền CMND Số tài khoản Ngân hàng

1 1412689 Hoàng Thị Bích Vân DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 250961090 6380205300312 AGB - BT

2 1421343 Thọ Trường Thi DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 264430097 6380205354580 AGB - BT

3 1512172 Phạm Thị Thanh Hoài MC 100,000 đ 6 600,000 đ 241646214 6380205364741 AGB - BT

4 1514045 Lý Hồng Điểm DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 245272264 6380205387855 AGB - BT

5 1515015 H Diễm Ayun DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 241610488 6380205432395 AGB - BT

6 1515254 Lê Tấn Thiện MC 100,000 đ 6 600,000 đ 272046396 6380205396465 AGB - BT

7 1518219 Hoàng Thị Phương Thư DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 241480484 6380205416150 AGB - BT

8 1518272 Đặng Thị Yến DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 245263048 6380205415758 AGB - BT

9 1612348 Lý Vĩnh Lợi DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 251109054 6380205460752 AGB - BT

10 1612703 Nguyễn Thị Tình XĐGN 100,000 đ 6 600,000 đ 215463015 6380205463823 AGB - BT

11 1613259 Sohao Tràn DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 251045695 6380205485470 AGB - BT

12 1614222 Nguyễn Văn Thanh XĐGN 100,000 đ 6 600,000 đ 025783037 6380205449188 AGB - BT

13 1614332 Chung Thị Yến DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 241707068 4700205622829
AGB - Khánh 

Hóa

14 1615109 Trần Thị Thanh Hiên XĐGN 100,000 đ 6 600,000 đ 245352475 6380205454165 AGB - BT

15 1615430 Triệu Thị Vành DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 251041063 6380205460696 AGB - BT

16 1618300 Bùi Thị Thanh Hiếu DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 241646213 6380205489097 AGB - BT

17 1618305 Đàng Thị Thu Hường DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 264428031 6380205479931 AGB - BT

18 1618312 Lương Hoàng Minh Nguyệt DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 251046112 6380205541038 AGB - BT

19 1618325 Prum Nai Tiệc DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 251045374 6380205489101 AGB - BT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________ _______________________

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

Quyết định của thủ tướng chính phủ số 1121/1997/qđ-ttg ngày 23 tháng 12 năm 1997 về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các 

trường đào tạo công lập

Quyết định số 194/2002/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học 

sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC NHẬN TRỢ CẤP XÃ HỘI
HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020
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20 1618328 Ka Tuyết DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 251154057 6380205529288 AGB - BT

21 1621019 Võ Thanh Tuyết Hồng XĐGN 100,000 đ 6 600,000 đ 261513186 6380205445004 AGB - BT

22 1622145 Trần Thị Ánh Tình XĐGN 100,000 đ 6 600,000 đ 197450723 6380205443146 AGB - BT

23 1622168 Châu Thị Bích Viên XĐGN 100,000 đ 6 600,000 đ 212279541 6380205443435 AGB - BT

24 1622180 Nông Thị Thu Hiệp DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 245350229 6380205479960 AGB - BT

25 1711107 Trịnh Diêm Hiệp XĐGN 100,000 đ 6 600,000 đ 025883839 6380205503748 AGB - BT

26 1711260 Hồ Nguyễn Huyền Thư XĐGN 100,000 đ 6 600,000 đ 215496240 6380205509070 AGB - BT

27 1712365 Bùi Tiến Dũng DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 212423669 6380205520123 AGB - BT

28 1712471 Huỳnh Trọng Hùng XĐGN 100,000 đ 6 600,000 đ 225685117 6380205528030 AGB - BT

29 1712715 Vy Thị Như Quỳnh DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 245309789 6380205522510 AGB - BT

30 1712919 Lê Văn Vũ XĐGN 100,000 đ 6 600,000 đ 197356026 6380205527848 AGB - BT

31 1714217 Danh Hoàng Em XĐGN 100,000 đ 6 600,000 đ 371838750 6380205518109 AGB - BT

32 1714266 Nguyễn Thị Khánh Linh XĐGN 100,000 đ 6 600,000 đ 261459552 6380205511434 AGB - BT

33 1714313 Đặng Mỹ Nhi XĐGN 100,000 đ 6 600,000 đ 215504647 6380205540977 AGB - BT

34 1714414 Lăng Thị Vui DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 241684697 6380205524363 AGB - BT

35 1715170 Lương Thị Kim Liên DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 251168683 6380205522503 AGB - BT

36 1715413 Nông Minh Quang DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 241607283 6380205519702 AGB - BT

37 1717152 Trần Thị Thu Thảo XĐGN 100,000 đ 6 600,000 đ 215504544 6380205541379 AGB - BT

38 1721003 Rahlan Hương DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 231090297 6380205505816 AGB - BT

39 1760280 Phạm Nguyễn Mỹ Diễm XĐGN 100,000 đ 6 600,000 đ 192059629 6380205525212 AGB - BT

40 18110062 Trần Huỳnh Châu XĐGN 100,000 đ 6 600,000 đ 026012050 6380205570650 AGB - BT

41 18120269 Long Văn Thuyền DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 241763775 6380205566068 AGB - BT

42 18120339 Hà Văn Duy DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 231290266 6380205565910 AGB - BT

43 18120361 Huỳnh Văn Hiền XĐGN 100,000 đ 6 600,000 đ 215524271 6380205575204 AGB - BT

44 18120587 Nguyễn Lương Phương Thủy TT + KK 100,000 đ 6 600,000 đ 215485183 6380205588468 AGB - BT

45 18140328 Thạch Sơn XĐGN 100,000 đ 6 600,000 đ 331903516 6380205568670 AGB - BT

46 18170073 Lâm Thị Nghiêm DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 241848711 6380205572610 AGB - BT

47 18180125 Ka' Thảo DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 251174380 6380205555866 AGB - BT

48 18180126 K' Tú DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 251204217 6380205560380 AGB - BT

49 18180151 Triệu Thị Cảnh DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 241881629 6380205573425 AGB - BT

50 18190192 Huỳnh Thị Thanh Tuyền XĐGN 100,000 đ 6 600,000 đ 241833139 6380205602842 AGB - BT
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51 18200048 K' Brịp DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 251137094 6380205557799 AGB - BT

52 19120443 Hoàng Văn Tiệp DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 241854289 6380220026597 AGB - BT

53 19120559 Hà Duy Lãm DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 241812380 6380220029038 AGB - BT

54 19120708 Đoàn Thanh Tùng XĐGN 100,000 đ 6 600,000 đ 212588359 6380220037491 AGB - BT

55 19140542 Trần Quân Sự XĐGN 100,000 đ 6 600,000 đ 197463190 6380220046513 AGB - BT

56 19180178 Bá Đổng Thiên Vương DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 264528813 4700205768463
Agribank - 

Khánh Hòa

57 19180305 Long Thị Mơ DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 241733633 5209205213235

Agribank - 

Krông Năng - 

Đăk Lăk

58 19180331 Pu Hàng Nhực DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 251212216 6380220030384 AGB - BT

59 19180376 Nông Thị Minh Tâm DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 251218138 6380220043068 AGB - BT

60 19200228 Đổng Quốc Nhân DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 264528551 6380220036713 AGB - BT

Tổng cộng danh sách có 60 sinh viên

Tổng số tiền: 44,640,000 đ (Bốn mươi bốn triệu sáu trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn)

Trần Vũ

Trưởng Phòng CTSV Trưởng Phòng KHTC

Nguyễn Thị Cẩm Loan

HIỆU TRƯỞNG

Trần Linh Thước

TP.HCM ngày 22 tháng 10 năm 2019

Người lập bảng

Nguyễn Thị Thắm
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